	Cấp độ/ Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	1/ Thực hiện phép tính
	- Cộng trừ phân số 
	- Cộng trừ nhân chia phân số
	- Số thập phân, hỗn số, phần trăm…
	
	

	Số câu
	1
	2
	1
	
	4

	Số điểm
	1
	1.5
	0.5
	
	3

	Tỉ lệ %
	10%
	15%
	5%
	
	30%

	2/ Tìm x
	- Chuyển vế đổi dấu đơn giản.
	
	-   Số thập phân, hỗn số, phần trăm… thứ tự thực hiện phép tính 
	-Giá trị tuyệt đối
	

	Số câu
	1
	
	1
	1
	3

	Số điểm
	1
	
	1
	1
	3

	Tỉ lệ %
	10%
	
	10%
	10%
	30%

	4/ Toán thực tế
	-Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	-Vận dụng kiến thức để tính toán
	
	
	

	Số câu
	1
	1
	
	
	2

	Số điểm
	1
	1
	
	
	2

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	
	
	20%

	5/ Hình học
	-Vẽ hình,tính số đo góc
	-Tính chất phân giác
	-Tính góc qua các biến đổi
	
	

	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	Số điểm
	1
	0.5
	0.5
	
	2

	Tỉ lệ %
	10%
	5%
	5%
	
	20%

	Tổng
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


ỦY BAN NHÂN DÂN Tp. THỦ ĐỨC
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
MA TRẬN THAM KHẢO ĐỀ THI HKII – MÔN TOÁN 6 
[bookmark: _GoBack]NĂM HỌC: 2020-2021


